
GIÁ KHỞI ĐIỂM 
Bán đấu giá quyền sử dụng đất 31 thửa đất Cụm N4-9 và N4-10, 

đường Đoàn Thị Điểm, khu Trung tâm hành chính thành phố,  

phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
 

(Theo Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của  

UBND thành phố Đồng Xoài) 

 

Stt Tên tài sản 
 Diện tích 

(m2)  

 Đơn giá 

(đồng/m2)  

 Thành tiền 

(đồng)  

 Làm tròn 

(đồng)  

1  Cụm N4-9  1.202,80   11.367.663.000 

1.1  Thửa số 33a  172,00 9.451.000 1.625.572.000 1.625.572.000 

1.2  Thửa số 34a  171,30 9.451.000 1.618.956.300 1.618.956.000 

1.3  Thửa số 34b  171,50 9.451.000 1.620.846.500 1.620.847.000 

1.4  Thửa số 35a  171,70 9.451.000 1.622.736.700 1.622.737.000 

1.5  Thửa số 35b  171,90 9.451.000 1.624.626.900 1.624.627.000 

1.6  Thửa số 36a  172,10 9.451.000 1.626.517.100 1.626.517.000 

1.7  Thửa số 36b  172,30 9.451.000 1.628.407.300 1.628.407.000 

2  Cụm N4-10  3.596,60   33.991.466.000 

2.1  Thửa số 22a  149,60 9.451.000 1.413.869.600 1.413.870.000 

2.2  Thửa số 22b  149,20 9.451.000 1.410.089.200 1.410.089.000 

2.3  Thửa số 23a  149,00 9.451.000 1.408.199.000 1.408.199.000 

2.4  Thửa số 23b  149,10 9.451.000 1.409.144.100 1.409.144.000 

2.5  Thửa số 24a  149,20 9.451.000 1.410.089.200 1.410.089.000 

2.6  Thửa số 24b  149,30 9.451.000 1.411.034.300 1.411.034.000 

2.7  Thửa số 25a  149,40 9.451.000 1.411.979.400 1.411.979.000 

2.8  Thửa số 25b  149,50 9.451.000 1.412.924.500 1.412.925.000 

2.9  Thửa số 26a  149,60 9.451.000 1.413.869.600 1.413.870.000 

2.10  Thửa số 26b  149,70 9.451.000 1.414.814.700 1.414.815.000 

2.11  Thửa số 27a  149,80 9.451.000 1.415.759.800 1.415.760.000 

2.12  Thửa số 27b  149,90 9.451.000 1.416.704.900 1.416.705.000 

2.13  Thửa số 28a  150,00 9.451.000 1.417.650.000 1.417.650.000 



2.14  Thửa số 28b  150,10 9.451.000 1.418.595.100 1.418.595.000 

2.15  Thửa số 29a  150,10 9.451.000 1.418.595.100 1.418.595.000 

2.16  Thửa số 29b  150,20 9.451.000 1.419.540.200 1.419.540.000 

2.17  Thửa số 30a  150,30 9.451.000 1.420.485.300 1.420.485.000 

2.18  Thửa số 30b  150,40 9.451.000 1.421.430.400 1.421.430.000 

2.19  Thửa số 31a  150,30 9.451.000 1.420.485.300 1.420.485.000 

2.20  Thửa số 31b  150,10 9.451.000 1.418.595.100 1.418.595.000 

2.21  Thửa số 32a  149,80 9.451.000 1.415.759.800 1.415.760.000 

2.22  Thửa số 32b  149,50 9.451.000 1.412.924.500 1.412.925.000 

2.23  Thửa số 33a  149,20 9.451.000 1.410.089.200 1.410.089.000 

2.24  Thửa số 33b  153,30 9.451.000 1.448.838.300 1.448.838.000 

 Tổng cộng  4.799,40   45.359.129.000 

Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, 

một trăm hai chín ngàn đồng. 
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